
TT Ngày Ca Thời gian Phòng Họ và tên học viên Năm sinh Khóa Chủ tịch Thư ký Phản biện 1 Phản biện 2 Ủy viên

1 08/6/2019 1 7h00-8h00 202 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19/08/1994 25A
GS.TS. Vương Văn 

Quỳnh

TS. Phùng Thị 

Tuyến

PGS.TS. Bùi Xuân 

Dũng

PGS.TS. Hoàng 

Ngọc Khắc
TS. Đỗ Xuân Lân

2 08/6/2019 1 7h00-8h00 204 Lê Đức Nhật Minh 29/08/1993 25A
GS.TS. Nguyễn 

Thế Nhã

TS. Hoàng Thị 

Hằng

TS. Nguyễn Thành 

Tuấn
TS. Vũ Văn Liên

TS. Nguyễn Quốc 

Dựng

3 08/6/2019 1 7h00-8h00 203 Đào Xuân Việt 22/5/1981 24B
PGS.TS. Trần Ngọc 

Hải

TS. Lưu Quang 

Vinh

PGS.TS. Nguyễn 

Hải Hòa

TS. Đinh Quốc 

Cường

PGS.TS. Bế Minh 

Châu

4 08/6/2019 2 8h00-9h00 202 Vy Thị Trang Nhung 09/08/1993 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Hải Hòa
TS. Ngô Duy Bách TS. Vũ Huy Định TS. Đỗ Xuân Lân

PGS.TS. Bế Minh 

Châu

5 08/6/2019 2 8h00-9h00 203 Lê Trọng Trình 20/12/1990 24B
PGS.TS. Trần Ngọc 

Hải

TS. Phùng Thị 

Tuyến

PGS.TS. Hoàng 

Ngọc Khắc
TS. Phí Đăng Sơn

TS. Nguyễn Vĩnh 

Thanh

6 08/6/2019 2 8h00-9h00 204 Vũ Xuân Quý 13/11/1981 25A
GS.TS. Nguyễn 

Thế Nhã

TS. Vương Duy 

Hưng

TS. Nguyễn Quốc 

Dựng

PGS.TS. Trần 

Minh Hợi

PGS.TS. Lê Bảo 

Thanh

7 08/6/2019 3 9h00-10h00 202 Trần Tiến Công 15/12/1988 25A
PGS.TS. Trần 

Quang Bảo

TS. Nguyễn Thị 

Thanh An
TS. Vũ Huy Định

PGS.TS. Hoàng 

Ngọc Khắc
TS. Đỗ Xuân Lân

8 08/6/2019 3 9h00-10h00 203 Nguyễn Việt Linh 23/07/1994 25A
PGS.TS. Trần 

Minh Hợi

TS. Lưu Quang 

Vinh

PGS.TS. Nguyễn 

Hải Hòa

TS. Đinh Quốc 

Cường

PGS.TS. Lê Bảo 

Thanh

9 08/6/2019 3 9h00-10h00 204 Phạm Khắc Hiếu 23/8/1986 24B
PGS.TS. Đồng 

Thanh Hải

TS. Nguyễn Thành 

Tuấn

PGS.TS. Vũ Tiến 

Thịnh

TS. Nguyễn Vĩnh 

Thanh

PGS.TS. Bế Minh 

Châu

10 08/6/2019 4 10h00-11h00 202 Lê Đức Tuệ 01/12/1982 25A
GS.TS. Vương Văn 

Quỳnh

TS. Nguyễn Thị 

Thanh An

PGS.TS. Lê Thị 

Trinh
TS. Phí Đăng Sơn TS. Vũ Văn Liên

11 08/6/2019 4 10h00-11h00 203 Hà Quốc Dũng 08/03/1989 25A
PGS.TS. Bùi Xuân 

Dũng
TS. Ngô Duy Bách

TS. Đinh Quốc 

Cường

PGS.TS. Hoàng 

Ngọc Khắc

PGS.TS. Bế Minh 

Châu

12 08/6/2019 4 10h00-11h00 204 Hà Nam Thành 27/5/1989 24B
PGS.TS. Vũ Tiến 

Thịnh

TS. Lưu Quang 

Vinh

PGS.TS. Đồng 

Thanh Hải

TS. Nguyễn Vĩnh 

Thanh
TS. Đỗ Xuân Lân

13 08/6/2019 5 13h00-14h00 202 Hoàng Phương Thúy 12/10/1989 25A
PGS.TS. Phùng 

Văn Khoa

TS. Nguyễn Thị 

Thanh An
TS. Ngô Duy Bách

PGS.TS. Lê Thị 

Trinh

PGS.TS. Hoàng 

Ngọc Khắc

14 08/6/2019 5 13h00-14h00 203 Đoàn Quốc Vượng 05/7/1987 24B
PGS.TS. Vũ Tiến 

Thịnh

TS. Nguyễn Vĩnh 

Thanh

PGS.TS. Đồng 

Thanh Hải

TS. Lưu Quang 

Vinh

PGS.TS. Trần 

Minh Hợi

15 08/6/2019 5 13h00-14h00 204 Nguyễn Văn Lực 10/12/1990 24B
GS.TS. Nguyễn 

Thế Nhã

TS. Hoàng Thị 

Hằng

TS. Nguyễn Thành 

Tuấn
TS. Vũ Văn Liên TS. Đỗ Xuân Lân

16 08/6/2019 6 14h00-15h00 202 Đinh Hoàng Nguyên 24/06/1978 25A
PGS.TS. Bùi Xuân 

Dũng

TS. Nguyễn Thị 

Thanh An

PGS.TS. Hoàng 

Ngọc Khắc

PGS.TS. Lê Thị 

Trinh

PGS.TS. Bế Minh 

Châu

17 08/6/2019 6 14h00-15h00 203 Hoàng Đình Tuyến 26/01/1977 25A
PGS.TS. Trần 

Quang Bảo
TS. Vũ Huy Định TS. Ngô Duy Bách

TS. Đinh Quốc 

Cường
TS. Đỗ Xuân Lân

18 08/6/2019 6 14h00-15h00 204 Phouvisit Sengphatham 20/04/1984 25A
GS.TS. Nguyễn 

Thế Nhã

TS. Phùng Thị 

Tuyến

PGS.TS. Trần 

Minh Hợi

TS. Nguyễn Quốc 

Dựng

TS. Hoàng Thị 

Hằng

19 08/6/2019 7 15h00-16h00 202 Nông Quốc Việt 18/12/1994 25A
GS.TS. Vương Văn 

Quỳnh
TS. Vũ Huy Định

TS. Đinh Quốc 

Cường

PGS.TS. Hoàng 

Ngọc Khắc

PGS.TS. Trần Ngọc 

Hải

20 08/6/2019 7 15h00-16h00 203 Nguyễn Hoài Thương 01/04/1980 25A
PGS.TS. Đồng 

Thanh Hải

TS. Nguyễn Thị 

Thanh An
TS. Ngô Duy Bách

PGS.TS. Lê Thị 

Trinh

PGS.TS. Bế Minh 

Châu
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TT Ngày Ca Thời gian Phòng Họ và tên học viên Năm sinh Khóa Chủ tịch Thư ký Phản biện 1 Phản biện 2 Ủy viên

21 08/6/2019 7 15h00-16h00 204 Sysouvanh Syvolavong 07/7/1979 25A
PGS.TS. Trần 

Quang Bảo

TS. Nguyễn Đắc 

Mạnh
TS. Đỗ Xuân Lân

PGS.TS. Trần 

Minh Hợi

TS. Lưu Quang 

Vinh

22 08/6/2019 8 16h00-17h00 202 Phạm Thị Mai Phương 13/02/1987 25A
PGS.TS. Trần Ngọc 

Hải

TS. Phùng Thị 

Tuyến

PGS.TS. Nguyễn 

Hải Hòa

PGS.TS. Lê Thị 

Trinh

PGS.TS. Hoàng 

Ngọc Khắc

23 08/6/2019 8 16h00-17h00 203 Phạm Hồng Hiệp 25/01/1986 25A
PGS.TS. Trần 

Quang Bảo

TS. Hoàng Thị 

Hằng
TS. Vũ Huy Định

TS. Đinh Quốc 

Cường

PGS.TS. Bế Minh 

Châu

24 08/6/2019 8 16h00-17h00 204 Hà Khánh Châu 22/06/1981 25A
GS.TS. Vương Văn 

Quỳnh

TS. Nguyễn Thị 

Thanh An
TS. Đỗ Xuân Lân

PGS.TS. Lê Bảo 

Thanh
TS. Phí Đăng Sơn

25 09/6/2019 9 7h00-8h00 202 Bùi Thị Cánh Xuyến 17/5/1994 24B
PGS.TS. Nguyễn 

Hải Hòa
TS. Phí Đăng Sơn

PGS.TS. Bùi Xuân 

Dũng
TS. Lê Ngọc Thuấn TS. Vũ Văn Liên

26 09/6/2019 9 7h00-8h00 203 Nông Thị Thủy 24/06/1988 25A
PGS.TS. Phùng 

Văn Khoa
TS. Vũ Huy Định TS. Ngô Duy Bách

PGS.TS. Lê Thị 

Trinh

TS. Vũ Tuấn 

Phương

27 09/6/2019 9 7h00-8h00 204 Doãn Mai Phương 04/12/1994 25A
PGS.TS. Trần Ngọc 

Hải

TS. Nguyễn Đắc 

Mạnh

TS. Vương Duy 

Hưng

PGS.TS. Hà Thị 

Mừng
TS. Trương Tất Đơ

28 09/6/2019 10 8h00-9h00 204 Đặng Ngọc Huyền 06/09/1994 25A
PGS.TS. Trần Ngọc 

Hải

TS. Vương Duy 

Hưng

TS. Vũ Tuấn 

Phương
TS. Vũ Huy Định TS. Vũ Văn Liên

29 09/6/2019 10 8h00-9h00 202 Ma Thị Thùy 22/10/1989 25A
GS.TS. Vương Văn 

Quỳnh

TS. Nguyễn Đắc 

Mạnh
TS. Trương Tất Đơ TS. Lê Ngọc Thuấn

PGS.TS. Lê Bảo 

Thanh

30 09/6/2019 10 8h00-9h00 203 Bùi Thị Mai 22/3/1993 24B
PGS.TS. Nguyễn 

Hải Hòa
TS. Phí Đăng Sơn

PGS.TS. Bùi Xuân 

Dũng

PGS.TS. Lê Thị 

Trinh

PGS.TS. Hà Thị 

Mừng

31 09/6/2019 11 9h00-10h00 202 Vũ Hoàng Việt 24/09/1989 25A
PGS.TS. Phùng 

Văn Khoa
TS. Vũ Huy Định

PGS.TS. Nguyễn 

Hải Hòa
TS. Trương Tất Đơ

TS. Vũ Tuấn 

Phương

32 09/6/2019 11 9h00-10h00 203 Cấn Văn Nguyên 26/10/1989 24B
PGS.TS. Trần Ngọc 

Hải

TS. Nguyễn Thành 

Tuấn

TS. Nguyễn Đắc 

Mạnh
TS. Lê Ngọc Thuấn

PGS.TS. Hà Thị 

Mừng

33 09/6/2019 12 10h00-11h00 202 Hứa Thị Ngân 19/03/1987 25A
PGS.TS. Trần 

Quang Bảo
TS. Lê Ngọc Thuấn

TS. Nguyễn Thị 

Thanh An

TS. Vũ Tuấn 

Phương
TS. Vũ Huy Định

34 09/6/2019 12 10h00-11h00 203 Nguyễn Thị Quỳnh 24/06/1991 25A
PGS.TS. Phùng 

Văn Khoa

TS. Hoàng Thị 

Hằng
TS. Trương Tất Đơ

PGS.TS. Lê Bảo 

Thanh

PGS.TS. Hà Thị 

Mừng

35 09/6/2019 13 13h00-14h00 202 Hoàng Văn Tôn 25/12/1986 25A
PGS.TS. Nguyễn 

Hải Hòa

TS. Nguyễn Thị 

Thanh An

TS. Vũ Tuấn 

Phương
TS. Lê Ngọc Thuấn TS. Phí Đăng Sơn

36 09/6/2019 13 13h00-14h00 203 Dương Công Đằng 19/04/1979 25A
PGS.TS. Phùng 

Văn Khoa

TS. Hoàng Thị 

Hằng

PGS.TS. Bùi Xuân 

Dũng

PGS.TS. Hà Thị 

Mừng

PGS.TS. Lê Thị 

Trinh

37 09/6/2019 13 13h00-14h00 204 Trần Quang Huy 25/06/1994 25A
PGS.TS. Lê Bảo 

Thanh

TS. Nguyễn Thành 

Tuấn
TS. Vũ Văn Liên

TS. Nguyễn Đắc 

Mạnh
TS. Trương Tất Đơ

38 09/6/2019 14 14h00-15h00 202 Nguyễn Văn Hanh 15/08/1977 25A
PGS.TS. Bùi Xuân 

Dũng

TS. Nguyễn Thị 

Thanh An

PGS.TS. Lê Thị 

Trinh
TS. Lê Ngọc Thuấn

TS. Phùng Thị 

Tuyến

39 09/6/2019 14 14h00-15h00 203 Cấn Văn Sơn 02/02/1972 24B
PGS.TS. Lê Bảo 

Thanh

TS. Vương Duy 

Hưng

TS. Vũ Tuấn 

Phương
TS. Phí Đăng Sơn

PGS.TS. Hà Thị 

Mừng

40 09/6/2019 14 14h00-15h00 204 Lê Viết Chung 30/8/1994 24B
PGS.TS. Trần Ngọc 

Hải

TS. Nguyễn Thành 

Tuấn
TS. Ngô Duy Bách TS. Trương Tất Đơ TS. Vũ Văn Liên

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐT SĐH

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2019Danh sách gồm: 40 Hội đồng






